
CHƯƠNG 7. NGUYÊN TỐ NHÓM IA VÀ NHÓM IIA ........................................................................... 3 

A. PHẦN LÍ THUYẾT ..................................................................................................................................... 3 

BÀI 24. NGUYÊN TỐ NHÓM IA ................................................................................................................. 3 

1. LÍ THUYẾT CẦN NẮM ................................................................................................................................................... 3 

2. BÀI TẬP VẬN DỤNG ....................................................................................................................................................... 4 

2.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (ĐƠN CHẤT KIM LOẠI KIỀM) ......................................... 4 

2.2. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (HỢP CHẤT KIM LOẠI KIỀM)Error! Bookmark not defined. 

2.3. Trắc nghiệm đúng – sai .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.4. Trắc nghiệm trả lời ngắn ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 

BÀI 25. NGUYÊN TỐ NHÓM IIA ......................................................Error! Bookmark not defined. 

1. LÍ THUYẾT CẦN NẮM ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

2. BÀI TẬP VẬN DỤNG ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (KIM LOẠI KIỀM THỔ)Error! Bookmark not defined. 

2.2. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (HỢP CHẤT KIM LOẠI KIỀM THỔ)Error! Bookmark not defined. 

2.3. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (NƯỚC CỨNG) .............. Error! Bookmark not defined. 

2.4. Trắc nghiệm đúng – sai .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.5. Trắc nghiệm trả lời ngắn ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 

B. BÀI TẬP PHÂN DẠNG .....................................................................Error! Bookmark not defined. 

1. DẠNG 1: SƠ ĐỒ - CHUỔI PHẢN ỨNG .............................................................. Error! Bookmark not defined. 

2. DẠNG 2: KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ TÁC DỤNG VỚI NƯỚC ................. Error! Bookmark not defined. 

2.1. Phương pháp .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.2. Bài tập vận dụng ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

3. DẠNG 3: DẠNG TOÁN CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM ............... Error! Bookmark not defined. 

3.1. Phương pháp .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

3.2. Bài tập vận dụng ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

4. DẠNG 4: MUỐI CARBONATE TÁC DỤNG VỚI ACID .................................... Error! Bookmark not defined. 

4.1. Phương pháp .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

4.2. Bài tập vận dụng ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

5. DẠNG 5: BÀI TOÁN TỔNG HỢP MUỐI CARBONATE .................................. Error! Bookmark not defined. 

5.1. Phương pháp .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

5.2. Bài tập vận dụng ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

C. ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 7. NGUYÊN TỐ NHÓM IA VÀ NHÓM IIAError! Bookmark not defined. 

1. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG SỐ 01 (28 CÂU) ............................................................ Error! Bookmark not defined. 



1.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (18 câu) ........................... Error! Bookmark not defined. 

1.2. Trắc nghiệm đúng – sai (4 câu) ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

1.3. Trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu) ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

2. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG SỐ 02 (28 CÂU) ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

2.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (18 câu) ........................... Error! Bookmark not defined. 

2.2. Trắc nghiệm đúng – sai (4 câu) ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.3. Trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu) ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

  



CHƯƠNG 7. NGUYÊN TỐ NHÓM IA VÀ NHÓM IIA 

A. PHẦN LÍ THUYẾT 

BÀI 24. NGUYÊN TỐ NHÓM IA 

1. LÍ THUYẾT CẦN NẮM 

 



2. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

2.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (ĐƠN CHẤT KIM LOẠI KIỀM) 

Câu 1: (OLTN) Kim loại nào sau đây được gọi là kim loại kiềm? 

A. Na. B. Ag. C. Au. D. Ca. 

Câu 2: (SBT – CTST) Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca, K và Rb. Số kim loại kiềm trong 

dãy là 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 3: (OLTN) Cho dãy các nguyên tố: Mg, K, Fe, Na, Al và Cs. Số nguyên tố thuộc nhóm 

IA là 

A. 1.  B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 4: (SBT – KNTT) Kim loại Na ở chu kì 3, nhóm IA trong bảng tuần hoàn. Cấu hình 

electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Na ở trạng thái cơ bản là 

A. 3s
2
3p

5
. B. 3s

2
. C. 3s

1
. D. 3s

2
3p

1
. 

Câu 5: (SBT – CTST) Cation M⁺ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s
2
2p

6
. Biết Li (Z = 

7); Na (Z = 11); K (Z = 19). Cation M
+
 là 

A. Rb
+
. B. Na

+
. C. Li

+
. D. K

+
. 

Câu 6: (SBT – KNTT) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử K có cấu hình electron là [Ar]4s
1
. 

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố K thuộc nhóm 

A. IIIA. B. IA. C. IVA. D. IIA. 

Câu 7: (SBT – CTST) Công thức chung của oxide kim loại nguyên tố nhóm IA là 

A. R2O3. B. RO2. C. R2O. D. RO. 

Câu 8: (SBT – KNTT) Ở điều kiện thường, các tinh thể kim loại nhóm IA đều có kiểu cấu 

trúc 

A. lập phương tâm khối.  B. lập phương tâm mặt. 

C. lục phương.  D. lập phương đơn giản. 

Câu 9: (SBT – KNTT) Kim loại nhóm IA nào sau đây dễ mất electron hoá trị nhất, được 

dùng sản xuất tế bào quang điện? 

A. Cs. B. Li. C. Na. D. K. 

Câu 10: Trong các kim loại nhóm IA từ Li đến Cs, nhiệt độ nóng chảy và độ cứng biến đổi như 

thế nào? 

A. Không đổi. B. Giảm dần. C. Tăng dần. D. Không có 

quy luật. 

Câu 11: Nhiệt độ nóng chảy của các kim loại nhóm IA từ Li đến Cs biến đổi như thế nào? 

A. Tăng dần. B. Không đổi. C. Không có quy luật. D. Giảm dần. 

Câu 12: (SBT – KNTT) Ở điều kiện thường, kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là 

A. Κ. B. Rb. C. Li. D. Na. 



Câu 13: (SBT – KNTT) Hợp kim nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp (~70 °C), dễ hoá 

lỏng nên được dùng làm chất dẫn nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân? 

A. Fe – C.  B. Na – K. C. Al – Mg. D. Au – Ag. 

Câu 14: (SBT – KNTT) Nhận định nào sau đây về các kim loại nhóm IA không đúng? 

A. Độ cứng thấp.  B. Dễ nóng chảy. 

C. Khối lượng riêng lớn.  D. Dẫn điện tốt. 

Câu 15: (SBT – KNTT) Trong dãy kim loại nhóm IA từ Li đến Cs, nhiệt độ nóng chảy giảm 

dần do nguyên nhân nào sau đây? 

A. Độ bền liên kết kim loại giảm dần. B. Số electron hoá trị tăng dần. 

C. Khối lượng nguyên tử tăng dần. D. Độ âm điện giảm dần. 

Câu 16: (SBT – KNTT) Trong dãy kim loại nhóm IA từ Li đến Cs, số electron hoá trị trên một 

đơn vị thể tích biến đổi như thế nào? 

A. Giảm dần. C. Không đổi. B. Tăng dần. D. Không có 

quy luật. 

Câu 17: (SBT – CTST) Nguyên tử của các nguyên tố nhóm IA khác nhau về 

A. số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử. B. cấu hình electron nguyên tử. 

C. số oxi hoá của nguyên tử trong hợp chất. D. kiểu mạng tinh thể của đơn chất. 

Câu 18: (SBT – CTST) Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử, sự biến đổi tính 

chất của các nguyên tố nhóm IA nào sau đây đúng? 

A. Bán kính nguyên tử giảm dần. B. Nhiệt độ nóng chảy tăng dần. 

C. Độ cứng giảm dần.  D. Khối lượng riêng của đơn chất 

giảm dần. 

Câu 19: (OLTN) Trong nhóm IA, nhiệt độ nóng chảy của các kim loại từ lithium đến caesium 

biến đổi theo xu hướng nào? 

A. Tăng.  C. Không theo quy luật. 

B. Không thay đổi.  D. Giảm. 

Câu 20: (OLTN) Đặc điểm về tính chất vật lí nào sau đây không đúng với kim loại kiềm? 

A. Khối lượng riêng nhỏ. C. Độ cứng thấp. 

B. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp. D. Dẫn điện tốt hơn Ag. 

Câu 21: (OLTN) Kim loại kiềm thuộc loại kim loại nhẹ và có khối lượng riêng nhỏ là do 

nguyên nhân nào sau đây? 

A. Liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững. 

B. Kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn. 

C. Kim loại kiềm có thể điện cực chuẩn âm. 

D. Nguyên tử kim loại kiềm chỉ có một electron hoá trị ở lớp ngoài cùng. 

Câu 22: (OLTN) Kim loại kiềm có độ cứng thấp, rất mềm (có thể cắt bằng dao, kéo) là do 

nguyên nhân nào sau đây? 



A. Mạng tinh thể kim loại kiềm có liên kết kim loại yếu. 

B. Kim loại kiềm có giá trị thế điện cực chuẩn âm. 

C. Kim loại kiềm có cấu trúc tinh thể đặc khít. 

D. Kim loại kiềm tan tốt trong nước. 

Câu 23: (SBT – CD) Các kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ và độ cứng thấp hơn nhiều so 

với các kim loại khác. Nguyên nhân là do: 

(1) Tinh thể có kiểu mạng lập phương tâm khối. 

(2) Khối lượng nguyên tử nhỏ hơn các kim loại khác. 

(3) Có lực liên kết kim loại yếu. 

A. (1), (2) và (3). B. (2) và (3). C. (1) và (3). D. (1) và (2). 

Câu 24: Khi tham gia phản ứng hoá học, mỗi nguyên tử kim loại nhóm IA đều thể hiện khuynh 

hướng 

A. nhường 2 electron. B. nhận 2 electron. C. nhận 1 electron. D. nhường 1 

electron. 

Câu 25: (SBT – KNTT) Tính khử của các kim loại nhóm IA từ Li đến Cs biến đổi như thế 

nào? 

A. Tăng dần. B. Không đổi. C. Không có quy luật. D. Giảm dần. 

Câu 26: (SBT – KNTT) Kim loại nhóm IA có tính khử mạnh nhất trong các nhóm kim loại. 

Giá trị thế điện cực chuẩn nào sau đây thuộc về một kim loại trong nhóm IA? 

A. –0,44 V. B. –2,93 V. C. 0 V. D. 1,52 V. 

Câu 27: (SBT – KNTT) Khi so sánh kim loại nhóm IA với các nguyên tố khác trong cùng chu 

kì, nhận định nào sau đây không đúng? 

A. Có tính khử mạnh nhất. B. Có thế điện cực chuẩn âm nhất. 

C. Có bán kính nguyên tử lớn nhất. D. Có liên kết kim loại mạnh nhất. 

Câu 28: (OLTN) Tính chất hoá học chung của kim loại kiềm là 

A. tính acid. B. tính base. C. tính oxi hoá. D. tính khử. 

Câu 29: (SBT – CTST) Trong các kim loại sau, kim loại nào có tính khử mạnh nhất? 

A. K. B. Al. C. Mg. D. Na. 

Câu 30: (OLTN) Trong các kim loại Li, Na, K, Cs, kim loại có tính khử mạnh nhất là 

A. Li. B. Na. C. K. D. Cs. 

Câu 31: (SBT – KNTT) Khi đốt cháy kim loại Na trong bình chứa khí oxygen tạo thành sản 

phẩm là 

A. NaO. B. Na2O2. C. Na2O. D. NaO2. 

Câu 32: Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại nhóm IA theo mức độ phản ứng với nước tăng 

dần? 

A. K, Na, Li. B. Na, K, Li. C. Li, Na, K. D. K, Li, Na. 



Câu 33: (SBT – CTST) Cho dãy các kim loại sau: Fe, Na, K, Cu và Li. Số kim loại trong dãy 

tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 34: (SBT – CD) Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào diễn ra mãnh liệt nhất? 

A. Lithium và bromine.  B. Potassium và chlorine. 

C. Lithium và chlorine.  D. Sodium và bromine. 

Câu 35: (SBT – KNTT) Cho một mẩu Na vào dung dịch MgSO4 dư, thu được kết tủa X và 

chất khí Y. Hai chất X, Y lần lượt là 

A. Mg, O2. B. Mg, H2. C. Mg(OH)2, H2. D. Mg(OH)2, 

O2. 

Câu 36: (OLTN) Kim loại nhóm IA có tính khử mạnh nên có nhiều tính chất hoá học khác biệt 

hơn so với các nhóm kim loại khác. Nguyên nhân nào sau đây là không phù hợp? 

A. Kim loại kiềm có thể điện cực chuẩn rất nhỏ. 

B. Kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn các kim loại khác. 

C. Tương tác giữa electron hoá trị với hạt nhân nguyên tử là yếu. 

D. Mạng tinh thể nguyên tử có liên kết kim loại bền vững. 

Câu 37: (OLTN) Kim loại kiềm có khả năng phản ứng hoá học dễ dàng với nhiều chất. Trong 

phòng thí nghiệm, để bảo quản kim loại kiềm, người ta dùng biện pháp nào sau đây? 

A. Ngâm trong dầu hoả khan. C. Để trong ống thuỷ tinh chứa khí 

hiếm. 

B. Ngâm trong nước cất.  D. Ngâm trong cồn tuyệt đối. 

Câu 38: (SBT – KNTT) Các kim loại kiềm đều hoạt động hoá học mạnh. Vì vậy, để bảo quản 

lâu dài, chúng thường được ngâm trong 

A. dầu hoả. B. nước máy. C. ethyl alcohol. D. giấm ăn. 

Câu 39: (SBT – CD) Trong tự nhiên, các nguyên tố nhóm IA chỉ tồn tại ở dạng hợp chất là do 

A. các nguyên tố nhóm IA chỉ có thể được tìm thấy trong nước ngầm, nước biển. 

B. các nguyên tố nhóm IA đều là những kim loại hoạt động hoá học mạnh nên không 

tồn tại dạng đơn chất. 

C. các nguyên tố nhóm IA thường kết hợp với nhau để tạo thành các hợp kim bền. 

D. các nguyên tố nhóm IA có độ âm điện lớn nên dễ dàng kết hợp với các nguyên tố 

khác. 

Câu 40: (OLTN) Quá trình nào sau đây dùng để tách kim loại Na từ hợp chất? 

A. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl. 

B. Điện phân NaCl nóng chảy. 

C. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl. 

D. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3. 

 

 



 


